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Phần 1. Hướng dẫn sử dụng 

 - Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng 

Phân loại DDC 

Trật tự phân cấp của bảng phân loại DDC 

MÔN LOẠI NỘI DUNG PHÂN CẤP 

000 Khoa học máy tính, thông tin & tác phẩm tổng quát 

100 Triết học & Tâm lý học 

200 Tôn giáo 

300 Khoa học xã hội 

400 Ngôn ngữ 

500 Khoa học tự nhiên và toán học 

600 Công nghệ (khoa học ứng dụng) 

700 Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí 

800 Văn học và tu từ học 

900 Lịch sử địa lý và các ngành phụ trợ 

 - Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên năm (đối với luận án). 

 - Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng 

môn loại khoa học 

 - Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, 

chủ đề, tên tài liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

 - Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ 

tự như : Ngôn ngữ, kho sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 
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Trong đó: D = Kho đọc 

M = Kho mượn 

 Mtn = mượn tự nhiên 

 Mxh= Mượn xã hội 

 Mkte = Mượn kho kinh tế 

 MKt = Mượn kho kĩ thuật 

 Mc = Mượn môn chung 

LA = Kho Luận án 

Ví dụ: 2020/Mtn/ 17199 = Sách nhập năm 2020/ kho mượn tự nhiên/ số đăng kí 

cá biệt 17199 

- Thư viện có khác kho: 

  + Kho Mượn tầng 1: Sách Kinh tế, Kĩ thuật, Luật. 

  + Kho mượn tầng 2: Sách Xã hội, nông lâm, ngoại ngữ 

  + Kho mượn tầng 3: Sách tự nhiên, XHCT, tâm lý, mầm non, thể dục 

  + Kho đọc tầng 4: Sách kho đọc, sách lý luận chính trị, sách địa 

phương, luận án, luận văn, tạp chí. 
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Phần 2. Thư mục sách mới 

600. CÔNG NGHỆ ( KHOA HỌC ỨNG DỤNG) 

 1. Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị/ Phan Tiến 

Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hương. - H.: Xây dựng, 2020. - 120tr., 21cm 

 Tóm tắt: Hướng dẫn quy hoạch hệ thống cấp thoát nước đô thị: Xác định 

quy mô và giải pháp tổng thể cho các công trình đơn vị trong hệ thống cấp nước; 

quy hoạch mạng lưới cấp nước; những vấn đề cơ bản thiết kế hệ thống nước thải; 

tính toán thuỷ lực; thiết kế mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/2000; quy hoạch mạng 

lưới thoát nước tỷ lệ 1/500 

 Phân loại:  628.1 

 Số ĐKCB: 2021/ Mkt: 4016 – 4019 (4c) 

   2021/ Đ: 285 (1c) 

 2. Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu/ Nguyễn Viết Trung (ch.b.), 

Trần Thu Hằng . - H.: Xây dựng, 2019. -  600tr.: minh hoạ, 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày tổng quan và giới thiệu một số công nghệ hiện đại xây 

dựng cầu gồm: Công nghệ dầm giản đơn và liên tục hoá kết cấu nhịp cầu giản đơn; 

công nghệ lắp ghép cầu bê tông nhịp lớn; công nghệ cấu vòm ống thép nhồi bê 

tông; công nghệ cầu thép hiện đại 

 Phân loại:  624.2 

 Số ĐKCB: 2021/ Mkt: 3901 – 02 (2c) 

   2021/ Đ: 280 (1c) 

 3. Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu/ Vũ 

Minh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thị Bạch Dương, Nguyễn Thành 

Trung . - H.: Xây dựng, 2020 . - 200tr., 21cm 
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 Tóm tắt: Trình bày tổng quan về biến đổi khí hậu, các tham số thiết kế và tải 

trọng tác động, đê chắn sóng, kết cấu mềm bảo vệ bờ, kết cấu nổi bảo vệ bờ biển 

và bể cảng 

 Phân loại:  627.58 

 Số ĐKCB:  2021/ Mkt: 3905 – 08 (4c) 

   2021/ Đ: 280 (1c) 

 4. Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn/ 

Lê Hồng Kế. - H.: Xây dựng, 2020. - 200tr., 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày hiện trạng kinh tế - xã hội, đô thị hoá và môi trường sinh 

thái đô thị - nông thôn, quá trình đô thị hoá, phân bố mạng lưới dân cư đô thị thời 

kỳ 2020 - 2030, môi trường sinh thái đô thị - nông thôn đặc trưng trong quá trình 

đô thị hoá và các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thời kỳ 2010 

- 2030, tầm nhìn 2050 

 Phân loại:  628 

 Số ĐKCB: 2021/ Mkt: 3909 – 12 (4c) 

   2021/ Đ: 279 (1c) 

 5. Giáo trình Nguyên lý kế toán/ Đoàn Xuân Tiên, Lê Văn Liên, Nguyễn Thị 

Hồng Vân (ch.b.)... . - H.: Tài chính, 2018. - 368tr.: bảng, 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày kiến thức tổng quan về kế toán, các yếu tố cơ bản của 

báo cáo tài chính, các phương pháp kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ 

thống pháp lý kế toán và tổ chức công tác kế toán 

 Phân loại:  657.0711 

 Số ĐKCB: 2021/ Đ: 321 (1c) 

 6. Kỹ thuật chăn nuôi vịt/ Bùi Bữu Đoàn . - H.: Nông nghiệp, 2020 . - 328tr.: 

minh hoạ, 21cm 
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 Tóm tắt: Quá trình thuần hoá, một số đặc điểm và tập tính; chất lượng thịt 

và trứng; dinh dưỡng và thức ăn nuôi vịt; giống và công tác giống vịt; môi trường 

và chuồng trại nuôi vịt … 

 Phân loại:  636.597 

 Số ĐKCB: 2021/ Mtn: 17434 – 37 (4c) 

   2021/  Đ: 359 (1c) 

 7. Sử dụng chế phẩm thảo dược trong chăn nuôi lợn và gà - H.: Nông 

nghiệp, 2020 . - 224tr.: minh hoạ, 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số thảo dược có thể sử dụng trong chăn nuôi; tác 

dụng của chế phẩm thảo dược trên gà 

 Phân loại: 636 .4085 

 Số ĐKCB: 2021/ Mtn: 17426 – 29 (4c) 

   2021/ Đ: 357 (1c) 

 8. 130 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi 

gà/ Lê Văn Năm .- H.: Nông nghiệp, 2020 . - 450tr., 21cm 

 Tóm tắt: Gồm 130 câu hỏi và đáp về cách nuôi các loại gà, thức ăn cho gà, 

giống gà, một số loại bệnh thường gặp và cách phòng, điều trị các loại bệnh ở gà 

 Phân loại:  636.5 

 Số ĐKCB: 2021/ Mtn: 17430 – 33 (4c) 

   2021/ Đ: 358 (1c) 

 9. Danh mục cây thuốc quanh ta. Tập 1/ Ngô Trực Nhã . - H.: Nông nghiệp, 

2020 . - 500tr., 21cm 

 Tóm tắt:  Tập hợp danh mục các cây thuốc quanh ta 

 Phân loại:  615.321 

 Số ĐKCB:  2021/ Mnl: 04 – 06 (3c) 



Thư mục thông báo sách mới 

Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hồng Đức Page 6 
 

   2021/ Đ: 355 (1c) 

 10. Cây sơn và cây chè đắng: Kỹ thuật trồng và chăm sóc/ Đinh Thái Hoàng, 

Vũ Đình Chính, Vũ Ngọc Thắng … . - H.: Nông nghiệp, 2020 . - 92tr., 21cm 

 Tóm tắt: Cây sơn kỹ thuật trồng, nhân giống, giá trị kinh tế. 

 Phân loại:  633.8 

 Số ĐKCB: 2021/ Mnl: 07 – 09 (3c) 

   2021/ Đ: 354 (1c) 

 11. Rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi/ B.s.: Hoàng Công Dân (ch.b.), 

Vũ Đức Vinh, Nguyễn Thị Thu Hiền... . -  H.: Thể thao và Du lịch, 2020 . - 366tr., 

21cm 

 Tóm tắt: 

 Phân loại:  627.52 

 Số ĐKCB: 2021/ Mtt: 6693 – 94 (2c) 

   2021/ Đ: 366 (1c) 

 12. Thuỷ nông ở vùng khô hạn/ Lê Sâm, Nguyễn Đình Vượng. - H.: Nông 

nghiệp, 2020 . - 560tr., 21cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về tình hình khô hạn trên thế giới, ở Việt Nam, duyên 

hải Nam trung bộ, thực trạng, giải pháp… 

 Phân loại:  627.52 

 Số ĐKCB: 2021/ Mnl: 01 – 03 (3c) 

   2021/ Đ: 356 (1c) 

 13. Cẩm nang an toàn cháy/ Doãn Minh Khôi . - H.: Xây dựng, 2019. - 

200tr.: minh hoạ, 21cm 

 Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa 

cháy; cơ sở khoa học về an toàn cháy; hệ thống trang thiết bị báo cháy, chữa cháy 
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trong công trình xây dựng; an toàn thoát hiểm; thiết kế an toàn cháy cho công trình 

kiến trúc, xây dựng, nhà cao tầng, siêu cao tầng và các công trình công cộng khác 

 Phân loại:  720.1 

 Số ĐKCB:  2021/ Mkt: 3915 – 16 (2c) 

   2021/ Đ: 277 (1c) 

 14. Nhà ở xã hội/ Ngô Lê Minh . - H.: Xây dựng, 2019 . - 232tr.: minh hoạ, 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm, đối tượng, chương trình và 

tình hình chính sách và xây dựng nhà ở xã hội tại Việt Nam; tìm hiểu những kinh 

nghiệm xây dựng nhà ở xã hội của các nước trên thế giới và rút ra bài học cho Việt 

Nam trong xây dựng nhà ở xã hội; các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế nhà ở xã hội; 

giới thiệu mô hình và hướng dẫn thiết kế nhà ở xã hội cho công nhân trong các khu 

chế xuất, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 Phân loại:  728 

 Số ĐKCB: 2021/ Mkt: 3913 – 14 (2c) 

   2021/ Đ: 278 (1c) 

 15. Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững/ Nguyễn Việt 

Phương . - H.: Xây dựng, 2019 . - 170tr.: minh hoạ, 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hệ thống giao thông công cộng. Tìm hiểu 

phương thức vận hành giao thông công cộng về năng lực vận chuyển, tốc độ và độ 

tin cậy; chất lượng dịch vụ và một số vấn đề về kết nối giao thông công cộng 

hướng tới kết nối bền vững 

 Phân loại: (725) 

 Số ĐKCB: 2021/ Mkt: 3903 – 04 (2c) 

   2021/ Đ:281 (1c) 

 16. Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá/ 

Nguyễn Đình Thi. -  H.: Xây dựng, 2020. - 280tr., 21cm 
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 Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn sau hơn 30 

năm đổi mới; yêu cầu và phân loại đối với kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá; cơ sở khoa học thiết kế kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ 

này... 

 Phân loại:  728.09597091734 

 Số ĐKCB: 2021/ Mkt: 4020 – 23 (4c) 

   2021/ Đ: 284 (1c) 

 


